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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH THÁI BÌNH  

 

Bản án số: 33/2021/HSST 

 

Ngày 25 tháng 3 năm 2021  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Tô Thị Thanh Tâm; 

2. Ông Vũ Tiến Thịnh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Quỳnh Anh – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bìnhtham gia phiên toà: 

Ông Đặng Cao Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 20/2021/HSST ngày 01 

tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 29/2021/QĐXXST -  

HS ngày 12 tháng 3 năm 2021, đối với bị cáo: 

Nguyễn Thành L, sinh ngày 21/2/1986 tại Thái Bình. 

Nơi cư trú: Thôn Lai Triều, xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình. 

Trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính : Nam ; Tôn giáo: Không.  

 Con ông Nguyễn Bá T1 và bà Đoàn Thị H2 (ông Tinh được tặng thưởng 

Huy chương chiến sỹ vẻ vang) 

Tiền án, tiền sự: không. 

Tham gia nghĩa vụ quân sự từ tháng 10/2005 đến tháng 08/2007 tại Quân 

Chủng phòng không không quân. 

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 24/10/2020 đến ngày 30/10/2020 chuyển 

tạm giam đến nay. Có mặt. 

*Bị hại: Anh Nguyễn Viết X, sinh năm 1984 

Nơi cư  trú: Số nhà 71, đường P, tổ 06, phường Tr, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình. Có mặt. 

*  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
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 -  Anh Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Số nhà 02, đường 26, tổ 

27, khu đô thị H II, phường T , thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Có mặt. 

 -  Anh Nguyễn Thế Q, sinh năm 1986.  Nơi cư trú: Thôn Ch, xã Vũ Chính, 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Có mặt. 

-  Anh Nguyễn Bá Đ, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Thôn  Tr, xã D, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình. Có mặt. 

*  Người làm chứng: 

- Chị Phạm Thị Lan H, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Thôn 7A, xã V, huyện K, 

tỉnh Thái Bình. Có mặt. 

- Anh Đào Văn X, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Thôn Q, xã V, huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình. Có mặt. 

-  Chị Nguyễn Thị Châu H3, sinh năm 2002.Nơi cư trú: T, xã N, huyện Vũ 

Thư, tỉnh Thái Bình. Có mặt. 

 -  Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1998.Nơi cư trú: Thôn Đ, xã T, huyện Vũ 

Thư, tỉnh Thái Bình. Vắng mặt. 

-  Anh Hồ Thế A, sinh năm 1991 Nơi cư trú: Thôn T, xã V, huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình. Vắng mặt. 

-  Anh Đào Quốc Kh, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Số 292, đường Lê Quý 

Đôn, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Thôn R, xã 

N, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Có mặt. 

-  Anh Đoàn Trung D, sinh năm 1987.Nơi cư trú: Thôn N, xã M, huyện Kiến 

Xương, tình Thái Bình. Vắng mặt. 

 -  Anh Trần Đức L, sinh năm 2002. Nơi cư trú: Đội 15, thôn T, xã T, huyện 

N tỉnh Nam Định. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 03/10/2020 anh Nguyễn Viết X cùng bạn là anh 

Nguyễn Thế Qu và anh Hồ Thế A (gọi là nhóm anh X) đến ăn uống tại quán Bê 

Thui ở số 292, đường Trần Lãm, tổ 12, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình. Khoảng 21 giờ cùng ngày anh Thế A thanh toán xong tiền ăn uống 

và gọi thêm bia uống tiếp. Khoảng 10 phút sau anh Thế A gọi chị Phạm Thị Lan H 

thanh toán tiền bia gọi thêm, cho là bị tính nhầm tiền nên giữa anh Thế A và chị H 

không thống nhất được. Khi sự việc xảy ra, quản lý của quán là anh Đào Quốc Kh 

có đến trao đổi với nhóm của anh X sau đó mời anh X, anh Q và anh Thế A đến 

quầy tính tiền để xem lại camera, anh Nguyễn Văn Tr là chủ quán biết camera của 

quán khu vực bàn nhóm anh X ngồi bị hỏng nên đi đến để giải thích với nhóm anh 

X nhưng nhóm anh X vẫn cho rằng tính nhầm tiền và yêu cầu làm rõ. Cho rằng 

nhóm của anh X muốn gây sự nên Nguyễn Thành L là người cùng ăn uống với anh 
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Khánh và anh Tr tại quán lúc đó đã vào bếp lấy 01 con dao loại dao bầu, dài 26cm, 

phần lưỡi dao dài 15cm, một cạnh sắc, mũi nhọn, cán dao bằng gỗ màu nâu dài 

11cm trong xô đựng dao làm bếp rồi giấu vào túi quần bò phía sau bên phải đi ra 

ngoài đứng cách anh Tr khoảng 01 mét đến 02 mét. Lúc này anh Tr vẫn đang đứng 

nói chuyện với anh X và anh Q về việc tính tiền, anh Tr có nhờ anh Đoàn Trung D, 

bạn anh Tr rót 02 chén rượu để anh Tr mời anh X để hòa giải nhưng anh X không 

uống. Lúc này anh Thế A đứng ở vỉa hè trước cửa quán có nói: “Anh là chủ quán 

mà xử lý thế này là quá bình thường, tôi không phục”, anh Tr cho rằng anh Thế 

Anh có ý chê trách nên ném hai chén rượu trúng lưng anh Thế A, vừa ném vừa 

chửi anh Thế A và bước xuống vỉa hè thì anh Q, chị H và một số người nữa ôm và 

kéo anh Tr vào trong quán. Cùng lúc này L thấy anh X đang đứng trong quán, cách 

cửa khoảng 60 cm, mặt quay vào trong quán nên L dùng tay phải rút dao từ trong 

túi quần rồi bước đến đứng trước mặt, cách anh X khoảng 01 mét rồi đâm thẳng 01 

nhát trúng vào vùng hố chậu trái của anh X. Do bị đâm nên anh X bước lùi ra vỉa 

hè rồi đi ra đường Trần Lãm. L đi ra vỉa hè thì bị anh D, nhân viên của quán là Đào 

Văn X ngăn lại và đẩy L đi vào bếp. Sau đó chị H, anh X và anh Kh đi vào bếp 

giằng con dao của L nhưng không được nên chị Hương và anh Khánh đi ra ngoài 

còn anh Xuyền ra cửa bếp đứng, L giấu con dao xuống miệng hố ga nhưng không 

được nên đã bẻ gẫy cán dao, vứt dao xuống hố ga, còn lưỡi dao giấu vào ống nước 

treo sát mái bếp rồi bỏ trốn. 

Anh Nguyễn Viết X bị thương vùng bụng phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 03/10/2020 đến ngày 12/10/2020. Ngày  

24/10/2020 L đến Công an thành phố Thái Bình đầu thú. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 200/20/Tgt ngày 

23/10/2020 của Trung tâm giám định pháp y Sở y tế tỉnh Thái Bình kết luận về 

thương tích của anh Nguyễn Viết X: “Thương tích vùng bụng do vật sắc nhọn tác 

động làm rách da và tổ chức dưới da, thủng ruột non, rách mạc nối lớn. Đã được 

xử trí: khâu các vết thương ruột non, khâu vết thương thành bụng, truyền dịch, 

dùng thuốc kháng sinh, giảm đau, thay băng, rửa vết thương. Hiện tại còn đau nhức 

các vết thượng, thỉnh thoảng còn đau bụng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây nên tại thời điểm giám định là 35% (Ba mươi lăm phần trăm). 

Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho 

anh Nguyễn Viết X số tiền 50.000.000 đồng gồm chi phí điều trị 24.000.000 đồng, 

tiền công không lao động được 10.000.000 đồng; tiền công lao động của người 

chăm sóc, bồi thường tổn thất về tinh thần là 16.000.000 đồng. Anh X đã nhận đủ 

số tiền trên và không yêu cầu bồi thường thêm khoản nào khác đồng thời có đơn 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại bản cáo trạng số 24/CT –VKSTPTB ngày 01/02/2021 Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Thái Bình truy tố bị cáo Nguyễn Thành L về tội  “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng 

đã truy tố, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Thành L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm c Khoản 3 Điều 

134; Điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51; Điều 38, Điều 50, Điều 54 Bộ luật Hình 

sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L từ  04 năm tù đến 04 năm 06 tháng tù. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 24/10/2020. Ghi nhận 

sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và bị hại, bị cáo đã bồi thường cho bị hại toàn 

bộ thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là 50.000.000 đồng, hai bên đã thực hiện 

xong. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 01 đoạn gỗ dạng cán dao dài 11cm, 01 đầu bọc 

kim loại; 01 lưỡi dao làm bằng kim loại màu đen dài 15,3cm; 01 con dao, phần 

lưỡi được bọc trong vỏ xốp màu trắng; 01 áo phông màu xám, cổ áo có dòng chữ 

GUANG LE; XL, ngực áo có dòng chữ Chilled House. Trả lại anh Nguyễn Văn Tr 

01 case máy tính ổ cứng có mã S/N 193008960903. 

Bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình 

đã truy tố và không tranh luận các vấn đề khác. 

Bị hại không tranh luận và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đồng ý với đề nghị của đại diện 

Viện Kiểm sát. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án thấp 

và cho cải tạo tại địa phương để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra và truy tố cũng như tại phiên tòa, những người 

tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan 

tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành L thành khẩn khai nhận hành vi phạm 

tội như cáo trạng đã mô tả. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của 

người bị hại, lời khai của những người làm chứng, bản giám định pháp y về thương 

tích, sơ đồ hiện Tr và còn được chứng minh bằng các tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 

03/10/2020 tại quán Bê Thui ở số 292, đường  L, tổ 12, phường L, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình Nguyễn Thành L đã có hành vi dùng 01 con dao loại dao bầu, 

dài 26cm, phần lưỡi dao dài 15cm, một cạnh sắc, mũi nhọn, cán dao bằng gỗ màu 
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nâu dài 11cm đâm thẳng 01 nhát trúng vào vùng hố chậu trái của anh Nguyễn Viết 

X làm anh X bị thương vùng bụng phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 03/10/2020 đến ngày 12/10/2020. Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 35% (Ba mươi lăm phần 

trăm). Bị cáo là người đã thành niên, nhận thức được hậu quả do hành vi của mình 

gây nên nhưng do uống rượu say, không làm chủ được bản thân, khi thấy giữa 

nhóm anh X (là khách hàng đến ăn uống tại quán Bê Thui) và chủ quán (là người 

quen của bị cáo), có khúc mắc trong việc tính tiền, bị cáo cho rằng nhóm anh X cố 

tình gây sự nên đã vào trong bếp lấy 01 con dao dắt vào người, khi nhìn thấy anh X 

đã đâm vào bụng trái anh X. 

[3] Giữa bị cáo và anh Nguyễn Viết X không có mâu thuẫn gì nên việc bị 

cáo L vô cớ gây thương tích cho anh X mang tính chất côn đồ. Do bị cáo sử dụng 

con dao bầu là vật sắc nhọn để gây thương tích cho bị hại thuộc trường hợp dùng 

hung khí nguy hiểm nên mặc dù thương tích của bị hại dưới 61% nhưng hành vi 

của bị cáo vẫn phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự như cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Thái Bình đã truy tố.  

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích. 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ  11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng 

gây nguy hại cho nhiều người; 

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; 

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm 

đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; 

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, 

chữa bệnh cho mình; 

đ) Có tổ chức; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt 

tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang 

chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 

đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê; 

i) Có tính chất côn đồ; 

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 

... 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 

năm đến 10 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều này; 

.... 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này; 

... 

[4] Xét tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo thấy: Hành vi 

của bị cáo L là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của 

người khác được pháp luật bảo vệ, chỉ vì không làm chủ được bản thân, L đã dùng 

hung khí gây thương tích cho người khác khi bị hại không có bất kỳ mâu thuẫn nào 

đối với với bị cáo, do vậy khi quyết định hình phạt cần quyết định mức hình phạt 

nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo đã thực hiện. 

[5] Tuy nhiên khi lượng hình cũng xét đến bị cáo không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự, bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân đã tích cực tác động đến gia đình 

để bồi thường thiệt hại cho người bị hại, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ra 

đầu thú, người bị hại cũng có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo, bị cáo còn có bố 

đẻ là người có công với cách mạng đồng thời bị cáo là người từng tham gia nghĩa 

vụ quân sự đóng góp một phần công sức trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc nên áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên 

áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái 

Bình tại phiên tòa cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa 

chung, đồng thời thể hiện chính sách pháp luật nhân đạo của Nhà nước xã hội chủ 

nghĩa. 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo và người bị hại đã thỏa thuận: bị 

cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho người bị hại số tiền 

50.000.000 đồng. Bị hại đã nhận đủ số tiền và không yêu cầu bị cáo bồi thường 

thêm khoản nào khác nên Tòa án ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và bị hại.  

 [7] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 01 đoạn gỗ dạng cán dao dài 11cm 01 đầu bọc kim 

loại và 01 lưỡi dao làm bằng kim loại màu đen dài 15,3cm là hung khí bị cáo gây 

thương tích cho bị hại; 01 áo phông màu xám, cổ áo có dòng chữ GUANG LE; 

XL, ngực áo có dòng chữ Chilled House do bị hại giao nộp, 01 con dao, phần lưỡi 

được bọc trong vỏ xốp màu trắng không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 
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Đối với 01 case máy tính ổ cứng có mã S/N 193008960903 của anh Nguyễn Văn 

Tr lưu trữ dữ liệu hình ảnh liên quan đến vụ án đã được trích xuất ra USB lưu cùng 

hồ sơ vụ án nên trả lại cho anh Nguyễn Văn Tr. Đối với 01 chiếc điện thoại Iphone 

6 có lắp sim 0986108506 đã qua sử dụng và 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave 

RSX biển số 17B1 – 640.73 không liên quan đến vụ án, cơ quan Điều tra đã trả lại 

chiếc điện thoại cho anh Nguyễn Thế Q, trả lại chiếc xe máy cho anh Đỗ Bá Đ nên 

không đặt ra giải quyết trong vụ án này.  

 [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo trong hạn luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c Khoản 3 Điều 134; Điểm b, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 50; Điều 38; Điều 54;  Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 

136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội "Cố ý gây thương tích”. 

2. Hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 04 (bốn) năm tù. Thời gian 

chấp hành hình phạt tù tình từ ngày bị tạm giữ, ngày 24/10/2020. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo 

và người bị hại: bị cáo Nguyễn Thành L bồi thường toàn bộ thiệt hại do sức khỏe 

bị xâm phạm cho người bị hại Nguyễn Viết X số tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu) 

đồng, đã thực hiên xong. 

4. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 đoạn gỗ dạng cán dao dài 11cm 

01 đầu bọc kim loại và 01 lưỡi dao làm bằng kim loại màu đen dài 15,3 cm; 01 con 

dao, phần lưỡi được bọc trong vỏ xốp màu trắng; 01 áo phông màu xám, cổ áo có 

dòng chữ GUANG LE; XL, ngực áo có dòng chữ Chilled House. Trả lại anh 

Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Số nhà 02, đường 26, tổ 27, khu đô thị 

Đ II, phường  Đ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 01 case máy tính ổ cứng có 

mã S/N 193008960903. (Chi tiết vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng đã 

được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

ngày 03/02/2021). 

Chấp nhận việc cơ quan điều tra đã trả lại cho anh Nguyễn Thế Q, sinh năm 

1986. Nơi cư trú: Thôn L xã  C, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 01 điện thoại 

iphone 6 đã cũ, trả lại anh Nguyễn Bá Đ, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Thôn L, xã  

Ph, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX biển 

số 17B1 – 640.73. 
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 5. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thành L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Thành L, bị hại Nguyễn Viết X có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 25/3/2021. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, anh Nguyễn Văn Tr, anh Nguyễn Bá Đ, 

anh Nguyễn Văn Q có quyền kháng cáo những vấn đề liên quan đến quyền và 

nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, ngày 25/3/2021. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 của Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Người tham gia tố tụng; 

- VKSND TP. Thái Bình; 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- Chi cục THADS TP. Thái Bình; 

- Công an thành phố Thái Bình; 

- Sở tư pháp tỉnh Thái Bình; 

- Nhà tạm giữ CATP Thái Bình/Trại tạm 

giam CA tỉnh Thái Bình; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

 


